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1. Đặt vấn đề
Ngày nay, toàn cầu hóa đã trở thành một xu thế

khách quan, có tác động nhiều mặt đến sự phát triển
của các quốc gia trên toàn thế giới. Ngoài những cơ
hội, toàn cầu hóa tạo ra cho các quốc gia những
thách thức to lớn như nguy cơ tụt hậu về kinh tế, về
khoa học công nghệ, sự phân hóa giàu nghèo, tệ nạn
xã hội,… Đối với DN, toàn cầu hóa tạo ra sự cạnh
tranh gay gắt trong hầu hết các lĩnh vực kinh doanh,
không chỉ trong phạm vi một quốc gia mà trên cả
phạm vi toàn cầu. Để có thể tồn tại và phát triển bền
vững, các DN không chỉ tập trung vào mục tiêu tối
đa hóa lợi nhuận mà còn chú trọng đến các hoạt
động TNXH nhằm xây dựng hình ảnh và uy tín của
DN. Theo quy định của Thông tư số 155/2015/TT-
BTC ngày 06/10/2015, và hiện nay là Thông tư số
96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin
trên thị trường chứng khoán, các DN niêm yết được
yêu cầu CBTT TNXH liên quan đến môi trường,

đến người lao động, đến cộng đồng. Các thông tin
này được tích hợp trên mục 6 “Báo cáo tác động liên
quan đến môi trường và xã hội của công ty” của Báo
cáo thường niên. Tuy nhiên, hiện nay việc CBTT
TNXH tại các DN niêm yết của Việt Nam vẫn còn
nhiều hạn chế. Các DN đang thực hiện và công bố
báo cáo TNXH không đồng nhất, nội dung khá sơ
sài và chưa tuân theo một tiêu chuẩn cụ thể nào (Hà
Thị Thủy, 2019). Về lập báo cáo phát triển bền
vững, năm 2020 chỉ có 12/1565 DN niêm yết lập
riêng Báo cáo phát triển bền vững với mục đích
công bố và minh bạch hơn các thông tin phi tài
chính cho các nhà đầu tư1. Bên cạnh đó, các tổ chức
niêm yết vẫn còn khá thụ động trong việc tiếp cận kế
toán TNXH, do chưa nhận thức rõ tầm quan trọng
của việc minh bạch hóa thông tin có liên quan để
hướng đến mục tiêu phát triển bền vững (Đặng
Ngọc Hùng và cộng sự, 2018).
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Công bố thông tin trách nhiệm xã hội (TNXH) đã được cơ quan quản lý thị trường chứng khoán (TTCK)
Việt Nam quy định tại Thông tư 52/2012/BTC-TT từ năm 2012. Mặc dù vậy, cho đến nay, vấn đề này

vẫn còn khá mới mẻ và chưa được các doanh nghiệp (DN) chú trọng đúng mức. Trong khi đó, các nhà đầu
tư và các bên liên quan luôn quan tâm đến các hoạt động TNXH, hướng tới sự phát triển bền vững của DN.
Bài viết sử dụng phương pháp thống kê mô tả để phân tích thực trạng công bố thông tin (CBTT) TNXH của
các DN niêm yết trong nhóm VN100. Từ những kết quả của nghiên cứu, bài viết gợi ý một số khuyến nghị
nhằm thúc đẩy các DN niêm yết công bố thông tin TNXH đầy đủ hơn nhằm đáp ứng yêu cầu của các bên
có liên quan.

https://tinnhanhchungkhoan.vn/bao-cao-phat-trien-ben-vung-2019-tien-bo-va-ton-tai-post256698.html
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Trong thời gian qua, các nghiên cứu về CBTT
TNXH ở Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của
nhiều nhà khoa học với 2 xu hướng nghiên cứu
chính. Xu hướng thứ nhất là nghiên cứu về các nhân
tố ảnh hưởng đến CBTT TNXH (Nguyễn Hữu Hòa,
2017; Nguyễn Nhật Thiên Thảo, 2018; Đặng Ngọc
Hùng và cộng sự, 2018; Nguyễn Vĩnh Khương,
2018; Nguyễn Thị Kim Tuyến & Nguyễn Thị Mai
Hương, 2020;…). Xu hướng thứ hai là các nghiên
cứu về mối quan hệ giữa CBTT TNXH và hiệu quả
tài chính (Đặng Thái Hùng & Tạ Thị Thúy Hằng,
2017; Nguyễn Văn Linh & Đặng Ngọc Hùng,
2019;….). Các nghiên cứu về phân tích thực trạng
CBTT TNXH của các DN niêm yết trên TTCK Việt
Nam còn khá hạn chế. Do vậy, bài viết hướng tới 2
mục tiêu cụ thể: (1) Đánh giá thực trạng CBTT
TNXH trên báo cáo thường niên năm 2019 của các
DN niêm yết, (2) Đề xuất một số giải pháp nâng cao
chất lượng thông tin TNXH của các DN niêm yết ở
Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

2. Cơ sở lý thuyết 
2.1. Khái niệm về trách nhiệm xã hội

(Corporate social responsibility)
Mặc dù TNXH nhận được sự quan tâm của nhiều

DN nhưng đến nay vẫn chưa có định nghĩa
chung/thống nhất về TNXH (Godfrey & Hatch,
2007). Theo Hội đồng thương mại thế giới về phát
triển bền vững (The World Business Council for
Sustainable Development - WBCSD) trách nhiệm
xã hội của DN là sự cam kết liên tục của DN thông
qua hoạt động kinh doanh bằng cách cư xử có đạo
đức và đóng góp vào sự phát triển kinh tế, cải thiện
chất lượng cuộc sống của lực lượng lao động và gia
đình họ cũng như cộng đồng địa phương và toàn xã
hội nói chung. Theo Ủy ban cộng đồng Châu Âu
(Commission Of The European Communities) trách
nhiệm xã hội là sự tích hợp các vấn đề xã hội và môi
trường vào trong hoạt động kinh doanh và trong sự
tương tác của DN với các bên liên quan trên cơ sở
tự nguyện. WordBank đưa ra khái niệm về trách
nhiệm xã hội là những cam kết của DN đóng góp
vào sự phát triển kinh tế bền vững, hợp tác với
người lao động, gia đình, cộng đồng địa phương và
xã hội, để cải thiện chất lượng cuộc sống của họ sao
cho vừa có lợi ích cho DN vừa có ích cho sự phát
triển. Như vậy, hầu hết các định nghĩa mô tả trách
nhiệm xã hội của DN là sự cam kết của DN đóng
góp cho việc phát triển kinh tế bền vững thông qua

các hoạt động với các bên liên quan như người lao
động, khách hàng, cổ đông và môi trường trong quá
trình hoạt động. Để DN tồn tại và phát triển bền
vững, nhà quản trị sẽ phải tích hợp các khía cạnh
TNXH vào chiến lược kinh doanh của DN một cách
hợp lý. Điều đó nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng
cao từ khách hàng và đảm bảo trách nhiệm trước
cộng đồng, xã hội (Jizi và cộng sự, 2014). 

2.2. Công bố thông tin trách nhiệm xã hội
Để thể hiện cam kết với các bên có liên quan, các

DN có xu hướng tăng cường CBTT về các hoạt
động TNXH liên quan đến bảo vệ môi trường,
quyền lợi người lao động, chất lượng sản phẩm, phát
triển cộng đồng,... (Branco & Rodrigues, 2008).
Theo Hackston & Milne (1996), CBTT TNXH là
việc cung cấp các thông tin tài chính và phi tài chính
có liên quan đến sự tương tác của một tổ chức với
môi trường tự nhiên và xã hội, thông qua các báo
cáo thường niên hoặc báo cáo xã hội riêng biệt.
Gray và cộng sự (1996) cho rằng CBTT TNXH là
quá trình truyền đạt những hoạt động kinh doanh
của tổ chức có ảnh hưởng đến môi trường và xã hội
tới các cá thể trong xã hội nói riêng và tổng thể xã
hội nói chung. DN có thể truyền tải thông tin tới các
bên liên quan thông qua các phương tiện như báo
cáo thường niên, báo cáo hoạt động TNXH, báo cáo
phát triển bền vững, báo cáo môi trường, thông cáo
báo chí và các website của đơn vị. Thông tin TNXH
sẽ đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan khác nhau
mà DN tương tác như cổ đông, nhà đầu tư, nhân
viên, người tiêu dùng, cơ quan quản lý Nhà nước và
tổ chức phi chính phủ (NGO), phản ánh mong đợi
của họ liên quan đến vai trò của DN trong xã hội
(Reverte, 2009). Hiện nay, nhà đầu tư trên TTCK
đang ngày càng quan tâm tới việc chiến lược hoạt
động của DN có thể tăng cường tính cạnh tranh và
sự phát triển bền vững của DN như thế nào. Do đó,
nhiều DN đã và đang thực hiện việc công bố các báo
cáo liên quan đến TNXH (Branco & Rodrigues,
2008). Với các thông tin về TNXH được công bố
liên quan đến người lao động, khách hàng, cổ đông,
môi trường, DN sẽ củng cố thêm lòng tin của các
bên liên quan, nâng cao uy tín, thương hiệu, tạo ưu
thế cạnh tranh và đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài. 

2.3. Lý thuyết nền chi phối việc công bố thông
tin trách nhiệm xã hội

Công bố thông tin TNXH là một trong các nội
dung CBTT quan trọng của DN, thể hiện sự chịu
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trách nhiệm trước các bên về các hoạt động của
mình, nhằm hướng tới phát triển bền vững (Bayoud,
2012). Việc CBTT nhằm mục đích giảm sự bất cân
xứng thông tin giữa các nhà quản lý - nhà đầu tư và
cung cấp thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu của các
bên liên quan khác nhau. CBTT của DN được giải
thích bằng nhiều lý thuyết, trong đó, lý thuyết các
bên liên quan và lý thuyết hợp pháp được sử dụng
phổ biến. Hai lý thuyết có mối liên hệ chặt chẽ với
nhau và được sử dụng theo cách bổ sung cho nhau,
giải thích lý do các DN tự nguyện CBTT TNXH
(Deegan, 2002).

Lý thuyết các bên liên quan (Stakeholder
Theory)

Theo Freeman (1984), bên liên quan là “bất kỳ
nhóm hoặc cá nhân nào có thể ảnh hưởng hoặc bị ảnh
hưởng bởi việc đạt được các mục tiêu của công ty”.
Ngoài các cổ đông, chủ nợ, các DN còn có các đối
tượng liên quan khác bao gồm khách hàng, nhà tuyển
dụng, nhà cung cấp, chính quyền, cộng đồng, nhân
viên,... Các đối tượng có liên quan luôn có nhu cầu
thông tin về hoạt động tài chính, hoạt động liên quan
đến TNXH của DN. Bên cạnh đó, các đối tượng này
đều có thể có ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của
công ty theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực.
Trong phạm vi mà các công ty thừa nhận tính hợp
pháp lợi ích của các bên liên quan, họ có xu hướng
tự nguyện báo cáo các thông tin về môi trường, về xã
hội để đáp ứng yêu cầu của các đối tượng sử dụng.
CBTT TNXH chủ yếu để thể hiện một hình ảnh có
trách nhiệm với xã hội, hợp pháp hóa các hành vi của
DN đối với các bên liên quan và góp phần nâng cao
uy tín của DN (Moneva & Llena, 2000). 

Lý thuyết hợp pháp (Legitimacy Theory)
Lý thuyết hợp pháp cung cấp quan điểm toàn

diện hơn về CBTT TNXH vì lý thuyết này công
nhận rõ ràng rằng các DN bị ràng buộc bởi hợp đồng
xã hội. Trong đó, các công ty đồng ý thực hiện các
hoạt động xã hội khác nhau để đổi lấy việc được
chấp thuận các mục tiêu hoạt động của họ, từ đó
đảm bảo cho sự tồn tại lâu dài của công ty (Brown
& Deegan, 1998; Guthrie & Parker, 1989). Các DN
phải hoạt động trong một khuôn khổ pháp lý nhất
định. Nếu công ty không tuân theo và chấp nhận các
quy định của thể chế thì các nguồn lực, tính hợp
pháp của công ty có thể bị đe dọa và ảnh hưởng đến
sự tồn tại và phát triển của công ty. Mặt khác, Cho
& Patten (2007) cho rằng báo cáo về môi trường và

xã hội thể hiện mức độ áp lực chính trị và xã hội mà
các công ty phải đối mặt liên quan đến hoạt động
ảnh hưởng đến môi trường. Do đó, trước những áp
lực này, các DN phản ứng bằng cách công bố nhiều
thông tin về môi trường hơn để giữ gìn hình ảnh của
một công ty kinh doanh hợp pháp và tránh những
hậu quả tiêu cực do khủng hoảng tính hợp pháp gây
ra (De Villiers & Van Staden, 2006). Như vậy,
CBTT TTXH có thể được xem như là một phương
thức mà công ty đang chuyển tải thông tin cho các
bên liên quan để đảm bảo địa vị kinh tế hay chính trị
của công ty.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Mẫu khảo sát
Để đánh giá thực trạng về CBTT TNXH của các

DN niêm yết trên TTCK, bài viết sử dụng phương
pháp thống kê mô tả. Mẫu khảo sát là các DN niêm
yết trên TTCK Việt Nam tại thời điểm 31/12/2019.
Do vậy, chúng tôi sử dụng báo cáo thường niên năm
2019 để phân tích. Việc chỉ sử dụng báo cáo thường
niên để phân tích thực trạng CBTT TNXH vì một số
lý do. Thứ nhất, báo cáo thường niên của DN là một
tài liệu theo Luật định và phải được công bố hàng
năm theo Thông tư 155/2015/TT-BTC (hiện nay là
Thông tư 96/2020/TT-BTC). Thứ hai, chênh lệch về
thời gian CBTT được giảm thiểu do các công ty niêm
yết phát hành báo cáo thường niên trong vòng năm
hoặc sáu tháng sau khi kết thúc năm tài chính. Thứ
ba, sử dụng báo cáo thường niên đảm bảo tính so
sánh giữa các công ty niêm yết hơn các kênh truyền
thông khác như thông cáo báo chí hoặc website.
Nghiên cứu không sử dụng Báo cáo thường niên
năm 2020 do báo cáo này chưa được các DN niêm
yết công bố đầy đủ trước đến thời điểm 30/06/2021. 

Do số lượng DN niêm yết trên TTCK Việt Nam
tại thời điểm khảo sát là khá lớn, với hơn 1500 DN.
Vì vậy, trong nghiên cứu này, chúng tôi thu thập báo
cáo thường niên của 100 DN thuộc nhóm VN100 -
nhóm các DN có quy mô và tính thanh khoản lớn
nhất trên thị trường, chiếm khoảng 80% giá trị vốn
hóa của toàn bộ TTCK Việt Nam. Mặt khác, các DN
có giá trị vốn hóa thị trường lớn thường đầu tư
nguồn lực cho việc CBTT nên chúng tôi kỳ vọng các
DN này sẽ cung cấp đầy đủ thông tin TNXH hơn.
Các DN khảo sát được phân ngành theo hướng dẫn
Phân ngành Toàn cầu (GICS) của Sở Giao dịch
chứng khoán TP Hồ Chí Minh, với 11 nhóm ngành
(bảng 1)
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3.2. Đo lường mức độ công bố thông tin TNXH
Chúng tôi sử dụng chỉ số CBTT TNXH để xác

định mức độ CBTT TNXH thông qua việc thu thập
thông tin từ Phần 6 “Báo cáo tác động liên quan của
Công ty đối với môi trường và xã hội” từ Báo cáo
thường niên của 100 DN khảo sát. Nghiên cứu xây
dựng thang đo cho việc CBTT bao gồm các chỉ tiêu
cần được công bố theo nội dung của Thông tư số
155/2015/TT-BTC (bảng 2), với 3 nội dung về trách
nhiệm xã hội: 

+ Trách nhiệm với môi trường: gồm 9 chỉ tiêu
(EN1 đến EN9)

+ Trách nhiệm với người lao động: gồm 5 chỉ
tiêu (EM1 đến EM5)

+ Trách nhiệm với cộng đồng, địa phương: gồm
1 chỉ tiêu (CO1).
Để đo lường mức độ CBTT TNXH, nghiên cứu

sử dụng phương pháp phân tích nội dung để tính
toán chỉ số CBTT (CSRD Index). Hình thức phân
tích nội dung CBTT TNXH của từng DN được thực
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Bảng 1: Phân ngành các DN khảo sát



hiện bằng cách cho điểm “có/không” hoặc (1,0)
(Branco và Rodrigues, 2008; Monteiro và Aibar-
Guzmán, 2009). Nếu các công ty CBTT của các chỉ
tiêu trong bảng 2, với mỗi chỉ tiêu công bố sẽ được
1 điểm, không công bố sẽ nhận 0 điểm. Các thông
tin liên quan đến 15 chỉ tiêu này được thu thập chủ
yếu từ Phần 6 “Báo cáo tác động liên quan của Công
ty đối với môi trường và xã hội”. Bên cạnh đó, các
thông tin không trình bày trong phần 6, mà được

trình bày trong các nội dung khác của Báo cáo
thường niên vẫn được ghi nhận và tính điểm cho chỉ
số CBTT. DN sẽ đạt tối đa 15 điểm nếu công bố đầy
đủ 15 chỉ tiêu trên Báo cáo thường niên. 

Sau đó, chúng tôi tính toán chỉ số CBTT TNXH
của mỗi công ty dưới dạng tỷ lệ % giữa tổng điểm
CBTT đạt được so với số điểm tối đa DN có thể đạt
được (15 điểm). Theo đó, một công ty nếu đã công
bố tất cả 15 chỉ tiêu/khoản mục thông tin trên báo
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Bảng 2: Các chỉ tiêu phải công bố trên báo cáo thường niên
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cáo thường niên hoặc trên Báo cáo phát triển bền
vững thì sẽ đạt được chỉ số CBTT là 100% (15/15).
Tương tự như vậy, nếu công ty không công bố bất
kỳ thông tin nào trong số 15 chỉ tiêu được công bố,
chỉ số CBTT là 0% (0/15). Công thức để xác định
chỉ số CBTT TNXH như sau:

CSRD Indexi = CSRi/M x 100%
CSRD Indexi : Chỉ số công bố thông tin TNXH

của DN thứ i.
CSRi: Tổng số điểm công bố thông tin TNXH

của DN thứ i.
M: Số điểm tối đa khi công bố thông tin (15 điểm).
4. Kết quả thực trạng công bố thông tin

TNXH của các doanh nghiệp niêm yết
4.1. Về mức độ công bố thông tin TNXH

nói chung 
Nghiên cứu chia nhóm chỉ số CBTT TNXH của

100 DN khảo sát thành 5 mức độ: dưới 20%, từ 20%
đến dưới 40%, từ 40% đến dưới 60%, từ 60% đến
dưới 80% và trên 80%. Kết quả cho thấy, có 16 DN
có chỉ số CBTT < 20%, 27 DN với chỉ số từ 20%-
40%, số lượng DN có chỉ số CBTT từ 40%-60%, từ
60%-80% và > 80% lần lượt là 20, 19 và 18 (hình 1). 

Trong tổng số 100 DN niêm yết, có 2 công ty
không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến
15 chỉ tiêu trong mục 6 của báo cáo thường niên,
gồm Công ty CP Hà Tiên 1 (mã cổ phiếu: HT1) và
Công ty CP đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (ITA).
Ngược lại, có 6 DN niêm yết công bố đầy đủ 15 chỉ
tiêu gồm Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP),
Tổng Công ty Khí Việt
Nam - Công ty Cổ phần
(GAS), Công ty Cổ phần
Điện Gia Lai (GEG),
Công ty Cổ phần Tập
đoàn MaSan (MSN),
Công ty Cổ phần Điện lực
Dầu khí Nhơn Trạch 2
(NT2), Công ty Cổ phần
Phát triển Bất động sản
Phát Đạt (PDR), Tập
đoàn Xăng dầu Việt Nam
(PLX), Công ty Cổ phần
Nhiệt điện Phả Lại (PPC). 

Chỉ số CBTT trung
bình của 100 DN trong
nhóm VN100 là 43,55%.
Có thể thấy rằng, mức độ

CBTT TNXH của các DN khảo sát là khá thấp và có
56 DN với mức độ CBTT TNXH dưới mức trung bình
(50%). Điều đó cho thấy các DN chưa có sự quan tâm
thỏa đáng đến CBTT TNXH cho các bên có liên quan. 

4.2. Về mức độ công bố thông tin TNXH theo
từng nội dung
Để đánh giá mức độ CBTT TNXH của DN 100

trong nhóm VN100 theo 3 nội dung (trách nhiệm
với môi trường, với người lao động, với cộng đồng),
chúng tôi tính toán chỉ số CBTT theo 15 chỉ tiêu.
Đồng thời, nghiên cứu xác định chỉ số CBTT TNXH
bình quân của 3 nội dung trên. Kết quả trong bảng 3
chỉ ra rằng thông tin TNXH mà nhiều công ty công
bố là thông tin về trách nhiệm với cộng đồng (87%),
tiếp theo là thông tin liên quan đến trách nhiệm với
người lao động (65%) và cuối cũng là thông tin
trách nhiệm về môi trường (31,7%). 
Đối với thông tin về trách nhiệm với người lao

động, kết quả cho thấy các công ty CBTT về số
lượng nhân viên (EM1) là phổ biến nhất với 82%.
Tiếp theo là thông tin về chính sách lao động nhằm
đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao
động (EM3) với 74%. Điều đó cho thấy tầm quan
trọng và vai trò của người lao động trong các DN
được khảo sát. 

Các thông tin về trách nhiệm với môi trường
được công bố với tỷ lệ thấp nhất (31,7%). Trong
đó, các DN chú trọng công bố thông tin về số lần
và số tiền xử phạt (nếu có) do không tuân thủ pháp
luật và các quy định về môi trường (EN8, EN9)
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Hình 1: Chỉ số công bố thông tin TNXH của các DN khảo sát



với tỷ lệ luần lượt là 45% và 42%. Kết
quả này cũng tương đồng với nghiên
cứu của Hồ Ngọc Thảo Trang và
Liafisu (2014), nghiên cứu của Hà Thị
Thủy (2019). Điều này cho thấy các
DN Việt Nam chưa thực sự quan tâm
đến trách nhiệm với môi trường. Các
hoạt động về xử lý chất thải, lượng
nước tái chế, các giải pháp tiết kiệm
năng lượng, kiểm soát việc tuân thủ
luật pháp và các quy định về môi
trường chưa được DN CBTT đầy đủ.
Tuy nhiên, một trong các nguyên nhân
dẫn đến chỉ số CBTT về môi trường
thấp nhất là vì các chỉ tiêu trên phù hợp
hơn với các DN sản xuất. Các DN phi
sản xuất như ngân hàng, các tổ chức tín
dụng, các công ty bảo hiểm, chứng
khoán,…. không có các thông tin liên
quan đến sử dụng, tái chế nguyên vật
liệu, nước, điện trong quá trình sản
xuất. Do đó, tỷ lệ CBTT về trách nhiệm
với môi trường là chưa cao.

4.3. Về mức độ công bố thông tin
TNXH theo ngành nghề kinh doanh 

Bài viết tiếp tục sử dụng phương
pháp tính chỉ số CBTT TNXH theo
phương pháp phân tích nội dung để xác
định chỉ số CBTT theo 3 nội dung đối
với 11 nhóm ngành (bảng 1). Với từng
nhóm ngành, nghiên cứu sẽ tính toán chỉ số CBTT
trách nhiệm với môi trường, chỉ số CBTT trách
nhiệm với người lao động và chỉ số CBTT trách
nhiệm với cộng đồng. Chỉ số được tính bằng cách
lấy tổng số điểm của các DN thuộc nhóm ngành đó
công bố chia cho tổng số điểm tối đa khi các DN
thực hiện CBTT đúng quy định. Ví dụ, chỉ số CBTT
về trách nhiệm với môi trường của các DN thuộc
nhóm dịch vụ tiện ích là 58,73% (bảng 4) được xác
định như sau:

Kết quả phân tích dữ liệu của bảng 4 cho thấy,
trong 11 nhóm ngành, các DN niêm yết của nhóm
Dịch vụ tiện ích có chỉ số CBTT TNXH cao nhất với
68,57%, tiếp theo là các DN thuộc nhóm ngành
Năng lượng và Công nghệ thông tin với chỉ số
CBTT TNXH lần lượt là 66,67% và 63,33%. Ba
nhóm ngành có chỉ số CBTT thấp nhất là Tài chính,
Chăm sóc sức khỏe và Dịch vụ viễn thông với chỉ số
CBTT TNXH lần lượt là 36,25%; 35,56% và
13,33%. Các DN thuộc nhóm Tài chính có chỉ số
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Bảng 3: Chỉ số công bố thông tin TNXH theo từng chỉ tiêu

(*) được tính trên tổng số điểm của chỉ tiêu đó chia cho số điểm
tối đa của 100 DN (100 điểm)

(**) được tính bằng trung bình cộng chỉ số CBTT của các chỉ
tiêu đối với 3 nội dung liên quan đến trách nhiệm với môi trường,
với người lao động, với cộng đồng.
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CBTT TNXH thấp vì mức độ CBTT trách nhiệm với
môi trường chỉ đạt 13,89%, mức thấp nhất trong 11
nhóm ngành. Lý do là 6/9 chỉ tiêu thể hiện trách
nhiệm với môi trường chủ yếu liên quan đến các
hoạt động sản xuất (EN1, EN2, EN6, EN7, EN8,
EN9). Do đó, các DN trong nhóm ngành này đã
không thể CBTT về trách nhiệm với môi trường
theo quy định. 

Bên cạnh nhóm Tài chính có chỉ số CBTT về
môi trường thấp nhất, các DN thuộc nhóm Bất động
sản vả Chăm sóc sức khỏe cũng có mức độ CBTT
thấp với chỉ số lần lượt là 22,22% và 25,93%. Trong
đó đa số các DN trong 2 nhóm này đều là DN sản
xuất (sản xuất dược phẩm hoặc thi công xây lắp)
nhưng các DN đã không công bố đầy đủ các chỉ tiêu
theo quy định. Mức độ CBTT về môi trường cao
nhất là các DN thuộc nhóm ngành Dịch vụ tiện ích
với tỷ lệ 58,73%. Các DN trong nhóm Năng lượng,
Nguyên vật liệu, Công nghiệp đều là các DN sản
xuất công nghiệp, có sự liên quan chặt chẽ đến việc
tiêu thụ điện, nước, năng lượng và các vấn đề xử lý
chất thải. Tuy nhiên, chỉ số CBTT trách nhiệm với
môi trường của các DN này đều dưới 50%. 

Về mức độ CBTT liên quan đến trách nhiệm với
người lao động, 9/11 nhóm ngành đều có chỉ số
CBTT lớn hơn 50%, trong đó các DN nhóm ngành
Năng lượng có chỉ số cao nhất là 100%. Các DN
trong các nhóm ngành còn lại có mức độ CBTT khá
cân bằng nhau, dao động trong khoảng từ 60% đến
80%. Điều đó cho thấy các DN niêm yết đều quan
tâm đến CBTT trách nhiệm với người lao động - đối
tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt
động sản xuất kinh doanh của DN.

Kết quả ở bảng 4 cũng cho thấy các DN trong 11
nhóm ngành đều rất quan tâm đến CBTT liên quan
đến trách nhiệm với cộng đồng và địa phương, với
mức độ CBTT thấp nhất đạt 66,67%, cao nhất là
100%. Các thông tin thể hiện trách nhiệm của DN với
cộng đồng, xã hội là các thông tin liên quan đến hoạt
động từ thiện, đóng góp các quỹ khuyến học cho địa
phương,… Các DN thường cung cấp thông tin khá
chi tiết, định lượng cụ thể, cho thấy các DN niêm yết
ở Việt Nam có sự quan tâm đặc biệt đối với địa
phương, với cộng đồng, xã hội. Điều đó cũng giúp
các DN nâng cao hình ảnh, vị thế và thương hiệu của
DN. Tuy nhiên, chỉ số này được tính toán bởi duy
nhất 1 chỉ tiêu (CO1) nên độ tin cậy là chưa cao.
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Bảng 4: Mức độ công bố thông tin TNXH theo nội dung



4.4. Mức độ công bố thông tin TNXH theo quy
mô doanh nghiệp

Mục đích nghiên cứu CBTT TNXH theo quy mô
để đánh giá có sự khác nhau về mức độ CBTT giữa
các nhóm DN với quy mô khác nhau. Để đo lường
quy mô DN, nghiên cứu sử dụng chỉ tiêu “Tổng tài
sản” tại thời điểm cuối năm tài chính 2019 được các
DN công bố trên Báo cáo thường niên. 

Với tiêu chí đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng
hóa Nội Bài - NCT có quy mô nhỏ nhất (585,22 tỷ
đồng), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và
Phát triển Việt Nam - BID có quy mô lớn nhất (giá
trị lớn nhất là 1.489.957 tỷ đồng). Quy mô của các
DN khảo sát được chia thành 4 nhóm: quy mô <
5.000 tỷ, từ 5.000 tỷ - 10.000 tỷ, từ 10.000 tỷ đến
50.000 tỷ, và trên 50.000 tỷ. Kết quả cho thấy các
DN niêm yết có quy mô nhỏ hơn 5.000 tỷ có chỉ số
CBTT TNXH thấp nhất đạt 39,2%, các DN có quy
mô > 50.000 tỷ có chỉ số CBTT TNXH cao nhất với
55,9%. Kết quả phân tích ở hình 2 cho thấy, các DN
có quy mô càng lớn thì chỉ số CBTT TNXH càng có
xu hướng tăng. Điều này phù hợp với Lý thuyết các
bên có liên quan, khi DN có quy mô càng lớn, sẽ
liên quan đến nhiều đối tượng có lợi ích với DN.
Dẫn đến, các DN có xu hướng tự nguyện báo cáo
các thông tin về
TNXH để đáp ứng
yêu cầu của các đối
tượng này. Mối quan
hệ thuận chiều giữa
mức độ CBTT
TNXH và quy mô
DN cũng phù hợp
với nghiên cứu của
Bayoud và cộng sự
(2012) tại 40 công ty
niêm yết tại Libya,
Hussainey và cộng
sự (2011) tại 111 DN
niêm yết tại Ai Cập,
Reverte (2009) tại
các DN niêm yết của
Tây Ban Nha. Tại
các DN niêm yết ở

Việt Nam, mối quan hệ này có thể được giải thích
bởi các DN quy mô lớn, có nguồn lực tài chính dồi
dào, có bộ phận chuyên trách thu thập, xử lý và
CBTT liên quan đến TNXH. Do đó, các thông tin về
TNXH được cung cấp trên báo cáo thường niên sẽ
đầy đủ và rõ ràng hơn.

4.5. Mức độ công bố thông tin TNXH theo thời
thời gian thành lập doanh nghiệp

Tiếp theo, chúng tôi xem xét sự khác biệt về mức
độ CBTT TNXH giữa các DN có thời gian thành lập
khác nhau. Thời gian thành lập của các DN khảo sát
được tính bằng cách lấy năm lập báo cáo thường
niên (năm 2020) trừ (-) năm thành lập DN. Kết quả
khảo sát trong 100 DN niêm yết thuộc nhóm VN100
cho thấy DN có thời gian thành lập ngắn nhất là 7
năm (Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một - TDM,
thành lập 2013). Công ty có tuổi đời thành lập dài
nhất là 64 năm (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam -
PLX, thành lập 1956). 

Nghiên cứu chia thời gian thành lập thành 4 mốc
thời gian: < 15 năm (với 25 DN), từ 15-25 năm (có
35 DN), từ 25-35 năm (có 28DN), và > 35 năm (với
12 DN). Số liệu thống kê cho thấy, các DN có thời
gian thành lập < 15 năm có mức độ CBTT TNXH
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(*) Chỉ số CBTT TNXH theo quy mô được tính bằng tỷ lệ CBTT bình quân của các
DN trong từng nhóm .

Hình 2: Chỉ số công bố thông tin TNXH theo quy mô
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thấp nhất, chỉ đạt 36,8% (Hình 3). Khi thời gian
thành lập tăng, chỉ số CBTT TNXH của các DN
niêm yết khảo sát cũng tăng tương ứng. Các DN có
thời gian thành lập > 35 năm có chỉ số CBTT cao
nhất với 57,8%. Như vậy có thể thấy, khi một DN có
thời gian thành lập càng dài, DN có thể đã tham gia
vào nhiều hoạt động xã hội, hướng tới nâng cao uy
tín và hình ảnh của DN, góp phần cho sự phát triển
bền vững và lâu dài. Điều này cũng được giải thích
một phần bởi Lý thuyết hợp pháp. Khi DN có thời
gian thành lập lâu đời, các DN sẽ nhận thức và tuân
thủ tốt hơn các quy định, thể chế pháp lý nhằm bảo
vệ uy tín, thương hiệu đã có. Đồng thời, các DN
cũng có xu hướng CBTT TNXH để duy trì địa vị
kinh tế xã hội vốn có cũng như sự tồn tại và phát
triển lâu dài. Một số nghiên cứu của Kansala và
cộng sự (2014) tại 80 công ty niêm yết của Ấn Độ,
của Liu & Anbumozhi (2009) tại 175 công ty ở
Trung Quốc,… cũng cho thấy mối quan hệ tỷ lệ
thuận giữa thời gian thành lập DN (tuổi DN) và mức
độ CBTT TNXH.

5. Khuyến nghị và đề xuất
Trong bối cảnh hiện nay, CBTT TNXH được coi

là công cụ để đo lường, ghi nhận và công bố các

mục tiêu, trách nhiệm của DN hướng tới phát triển
bền vững. Do đó, bản thân các DN niêm yết và các
cơ quan quản lý Nhà nước ngày càng chú trọng đến
việc CBTT TNXH cả về mặt số lượng và chất
lượng. Các thông tin TNXH đã làm cho báo cáo
công bố của các DN phong phú hơn, giúp quảng bá
hình ảnh, thương hiệu của DN, củng cố lòng tin của
các bên có liên quan. Để nâng cao hơn hiệu quả,
chất lượng CBTT TNXH của các DN niêm yết trên
TTCK Việt Nam, theo chúng tôi cần tập trung vào
một số giải pháp sau:

* Về phía các công ty niêm yết
- Nhà quản trị cấp cao trong DN niêm yết cần

nhận thức toàn diện hơn nữa vai trò của sự phát
triển bền vững cũng như lợi ích của CBTT TNXH.
Khi nhận thức đúng đắn và có chiến lược dài hạn
hướng tới sự phát triển bền vững, DN mới có thể
nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định uy tín,
đứng vững trên thị trường trong bối cảnh hội nhập
và cạnh tranh. Để đảm bảo CBTT đúng quy định,
DN niêm yết phải tuân thủ các chuẩn mực quản trị

công ty theo quy định của Luật chứng khoán và
hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
CBTT TNXH trên báo cáo thường niên là quy định
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Hình 3: Chỉ số công bố thông tin TNXH theo thời gian thành lập



bắt buộc với các DN niêm yết. Do đó, các DN này
cần đẩy mạnh thực hiện các hoạt động TNXH cũng
như CBTT TNXH trên các phương tiện thông tin
đại chúng như đại hội cổ đông, các buổi gặp gỡ nhà
đầu tư/cổ đông. Điều đó giúp DN xây dựng được
niềm tin, sự ủng hộ và sự tín nhiệm của các bên có
liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để huy động vốn
trên thị trường chứng khoán và nâng cao hiệu quả
hoạt động kinh doanh.

- DN cần thiết lập bộ phận chuyên trách làm đầu
mối, phối hợp với các bộ phận khác để lập Báo cáo
TNXH, Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển
bền vững. Trước hết, bộ phận kế toán sẽ đóng vai trò
quan trọng trong việc ghi nhận, theo dõi, phân tích
phục vụ cho việc CBTT TNXH theo quy định. Bộ
phận này cần thiết kế các chứng từ, tài khoản kế
toán phù hợp để thu thập các dữ liệu chi tiết về chi
phí, tài sản, nợ phải trả liên quan đến các hoạt động
xử lý chất thải, sử dụng năng lượng và tài nguyên
nước, phúc lợi tự nguyện cho người lao động, từ
thiện vì cộng đồng,… Từ đó, bộ phận chuyên trách
sẽ đánh giá, phân tích các tác động của TNXH đến
hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, từng bước
cải thiện những tác động tiêu cực, đồng thời đẩy
mạnh, tăng cường các tác động tích cực.

* Về phía cơ quan nhà nước
- Xây dựng bộ tiêu chí CBTT TNXH phù hợp

với thông lệ quốc tế cho các DN niêm yết. Hiện nay,
bộ tiêu chí gồm 15 chỉ tiêu theo Thông tư
155/2015/TT-BTC mà DN niêm yết phải CBTT
chưa đầy đủ trên cả 3 nội dung, sử dụng chung cho
cả DN sản xuất và DN phi sản xuất. Cơ quan quản
lý Nhà nước nên sử dụng bộ tiêu chuẩn quốc tế về
lập báo cáo phát triển bền vững toàn cầu (GRI stan-
dards) để thiết kế, xây dựng các chỉ tiêu CBTT
TNXH và hướng dẫn các DN thực hiện. Các tiêu chí
CBTT TNXH cần phù hợp với đặc điểm hoạt động
TNXH ở VN, có tính đến yếu tố đặc thù của DN sản
xuất và DN phi sản xuất niêm yết trên thị trường
chứng khoán

- Cơ quan quản lý Nhà nước cần xây dựng chế
tài đủ mạnh để xử lý các DN niêm yết vi phạm mức
độ CBTT TNXH. Việc CBTT là trách nhiệm bắt
buộc của các DN niêm yết. Tuy nhiên, kết quả

nghiên cứu cho thấy trên 50% các DN niêm yết
CBTT TNXH không đầy đủ, nhiều DN thậm chí
không công bố bất kỳ thông tin TNXH trong Báo
cáo thường niên. Do đó, Bộ Tài chính, Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cần có các quy định xử phạt
cụ thể đối với các DN lập Báo cáo thường niên, Báo
cáo tác động liên quan đối với môi trường và xã hội
sơ sài, chỉ mang tính hình thức. Từ đó, góp phần
nâng cao chất lượng thông tin TNXH nói riêng cũng
như thông tin nói chung được công bố trên TTCK
Việt Nam.

* Đối với nhà đầu tư
Nhà đầu tư trên TTCK ngày càng đóng vai trò

quan trọng đối với các DN niêm yết. Do đó, nhà đầu
tư cần nhận thức đầy đủ, toàn diện đối với vai trò và
nội dung thông tin TNXH công bố của DN. Qua đó
giúp nhà đầu tư bảo vệ lợi ích chính đáng của mình,
đánh giá đúng năng lực cạnh tranh của DN và ra
quyết định đầu tư hợp lý và hiệu quả. Nhu cầu thông
tin của nhà đầu tư cũng là yếu tố thúc đẩy các DN
niêm yết phải CBTT TNXH minh bạch hơn, chuẩn
hóa hơn nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng đó.

6. Hạn chế và hướng nghiên cứu trong tương lai
Mặc dù đã đạt được mục đích ban đầu là đánh

giá thực trạng CBTT TNXH trên báo cáo thường
niên của các DN niêm yết, tuy nhiên nghiên cứu
cũng có một số hạn chế nhất định:

Thứ nhất, số lượng mẫu khảo sát của bài viết còn
hạn chế. Mặc dù các DN trong nhóm VN100 đại
diện cho các DN có quy mô và tính thanh khoản lớn,
chiếm khoảng 80% giá trị vốn hóa của toàn bộ thị
trường, nhưng chỉ chiếm khoảng 8% về tổng số
lượng DN niêm yết trên TTCK Việt Nam, nên tính
đại diện cho tổng thể chưa cao. Trong nghiên cứu
tiếp theo, có thể mở rộng phạm vi nghiên cứu cho cả
các DN trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí
Minh (HOSE) và các DN trên Sở Giao dịch chứng
khoán Hà Nội (HNX). 

Thứ hai, phương pháp phân tích nội dung để cho
điểm và tính toán chỉ số CBTT TNXH mới chỉ chú
trọng đến số lượng chỉ tiêu công bố mà chưa quan
tâm đến chất lượng thông tin được cung cấp trên các
Báo cáo thường niên. Các nghiên cứu tiếp theo có
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thể sử dụng các phương pháp khác để đo lường đầy
đủ và chính xác hơn các chỉ tiêu tài chính, phi tài
chính được công bố liên quan đến TNXH.

Thứ ba, dữ liệu sử dụng cho nghiên cứu là dữ
liệu trên Báo cáo thường niên năm 2019 nên có
độ trễ nhất định về thời gian. Do vậy, các nghiên
cứu trong tương lai về CBTT TNXH có thể thực
hiện với cỡ mẫu lớn hơn, sử dụng dữ liệu trên
Báo cáo thường niên năm 2020 được công bố
trong năm 2021.!
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Summary

Disclosure of corporate social responsibility
information has been regulated by the State manage-
ment agency in Circular 52/2012/BTC-TT since
2012. Until now, this issue has not been paid enough
attention by enterprises. Meanwhile, investors and
stakeholders are always interested in CSR activities,
towards the sustainable development. The article
uses descriptive statistical methods to analyze the
current of CSR information disclosure of listed
companies in the VN100. From the results of the
research, the article suggests recommendations to
promote disclosing more comprehensive CSR infor-
mation to meet the requirements of stakeholders in
Vietnamese listed companies.
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